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Tuần: 14 (Từ ngày 02/12/2019 - Đến ngày 08/12/2019)

A3.1

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

Lớp CĐ 9+4
- Tiết: 7->10

A3.6

Đọc – Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV1
- GV:Ngô
Thị Thúy

Thuật ngữ
thương mại
tiếng Trung
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2
- GV:Ngô
Thị Thúy

Nói 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Đọc – Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV2
- GV:Lê

Ngọc Sang

Nói 5
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2

- GV:Trần
Thị Thu Trúc

A1.2

Đọc – Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

A1.1 - PM

CorelDRAW
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K14DG2

- GV:Nguyễn
Quốc Trọng

Quản trị
mạng MS2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13CNTT
- GV:Phạm

Mạnh Cương

Nhảy size,
giác sơ đồ

trên máy tính
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Nhảy size,
giác sơ đồ

trên máy tính
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

CorelDRAW
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K14DG2

- GV:Nguyễn
Quốc Trọng
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THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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A4.1

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV1

- GV:Lê Đắc
Toàn

Nói 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV1

- GV:Phùng
Kim Nga

Đọc – Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV3
- GV:Ngô
Thị Thúy

Dịch Việt –
Anh

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13AV1
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

A4.2

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV3
- GV:Ngô
Thị Thúy

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV3
- GV:Ngô
Thị Thúy

A3.7

Kỹ năng soạn
thảo văn bản
tiếng Trung
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2

- GV:Ngô Thị
Thúy

Phiên dịch
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13NV

- GV:Võ Chí
Trung

Phiên dịch
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13NV

- GV:Võ Chí
Trung

Đọc – Viết 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14HV1
- GV:Ngô
Thị Thúy

Nói 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV1

- GV:Phùng
Kim Nga

Nói 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV1

- GV:Phùng
Kim Nga

Đọc – Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

A4.3

Dịch Việt –
Anh

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13AV2
- GV:Ngô
Ngọc Cẩm

Đọc – Viết 3
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K14HV1
- GV:Ngô
Thị Thúy

Nói 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV3

- GV:Phùng
Kim Nga

Nói 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV3

- GV:Phùng
Kim Nga

A4.4

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K14DG2
- GV:Nguyễn
Hữu Thuận

Kỹ năng giao
tiếp tiếng

Trung
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13HV1,
K13HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14QTKS,
K14QTKD -

nhom 2
- GV:Nguyễn
Thanh Quang

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K14DG2
- GV:Nguyễn
Hữu Thuận

A4.5

Đọc – Viết 3
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14CNTT,
K14KT

- GV:Nguyễn
Văn Lâm
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A5.3

Cơ học đất và
thí nghiệm

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14XD
- GV:Ngô
Phi Minh

A5.1 - PM

Lớp tin học
TT THNN
- Tiết: 1->4

A6.4

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV1

- GV:Lê Đắc
Toàn

Tăng tiết
K14KT,

K14QTKD T
Nhật

- Tiết: 7->8

Tăng tiết
K14KT,

K14QTKD T
Nhật

- Tiết: 7->8

A6.2

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14QTKD -
nhom 1

- GV:Nguyễn
Thanh Quang

A6.1

Đọc – Viết 1
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K15HV1

- GV:Lê Đắc
Toàn

A5.4 - PM

Cấu trúc dữ
liệu và giải

thuật
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K14CNTT

- GV:Huỳnh
Phước Danh
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C2.3

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14MM1,
K14MM2,

K14XD
- GV:Dương

Thanh Tú

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14MM1,
K14MM2,

K14XD
- GV:Dương

Thanh Tú

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K14DG1
- GV:Trần
Thanh Tú

Tiếng Anh
A2.2

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K14DG2
-

GV:Nguyễn
Hữu Thuận

C1.3

Đồ án sản
xuất - CN

Giày
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13DG1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Đồ án sản
xuất - CN

Giày
- Tiết: 7->9

- Lớp:
K13DG1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Thiết bị - CN
May

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15MM1
- GV:Dương
Cao Thanh

Đọc – Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV2
- GV:Lê

Ngọc Sang

Lớp K14HV
học thực

hành
- Tiết: 1->4

Nói 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV2

- GV:Phùng
Kim Nga

Nói 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV3

- GV:Phùng
Kim Nga

Thiết bị - CN
May

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15MM1
- GV:Dương
Cao Thanh

Thiết bị - CN
May

- Tiết: 7->17
- Lớp:

K15MM1
- GV:Dương
Cao Thanh

C2.2 - Thiết kế
May

Đồ án Thiết
kế - CN May
- Tiết: 2->5

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trần

Thị Anh Đào

Đồ án Thiết
kế - CN May
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trần

Thị Anh Đào

Đồ án Thiết
kế - CN May
- Tiết: 2->5

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trần

Thị Anh Đào

Đồ án Thiết
kế - CN May
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13MM2 -

nhom 2
- GV:Trần

Thị Anh Đào

Thiết kế biến
kiểu

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K13MM2
- GV:Nguyễn

Thị Lam

Thiết kế biến
kiểu

- Tiết: 7->8
- Lớp:

K13MM2
-

GV:Nguyễn
Thị Lam

Thiết kế
quần, váy căn

bản
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K14MM2

- GV:Nguyễn
Thị Lam

Thiết kế
quần, váy
căn bản

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14MM2
-

GV:Nguyễn
Thị Lam

C2.1 - Thiết kế
Giày

Thiết kế Giày
1

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15DG1
- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế Giày
1

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K15DG1
- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế Giày
2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14DG2
- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế
Giày 2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14DG2
- GV:Bạch
Văn Lành

Tác nghiệp
cắt

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K14MM2
- GV:Dương
Cao Thanh

Tác nghiệp
cắt

- Tiết: 7->9
- Lớp:

K14MM2
- GV:Dương
Cao Thanh

Thiết kế Giày
2

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K14DG1,
K14DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế
Giày 2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14DG1,
K14DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế Giày
1

- Tiết: 1->5
- Lớp:

K15DG2
- GV:Bạch
Văn Lành

Thiết kế
Giày 1

- Tiết: 7->11
- Lớp:

K15DG2
- GV:Bạch
Văn Lành

C1.4

Quản lý chất
lượng sản
phẩm may

mặc
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13MM2

- GV:Nguyễn
Thị Lam

Kỹ năng dịch
thương mại

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K13HV1,
K13HV2
- GV:Lê

Ngọc Sang

Đồ án sản
xuất - CN

Giày
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13DG1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Đồ án sản
xuất - CN

Giày
- Tiết: 7->9

- Lớp:
K13DG1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo
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PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Xưởng Thực
hành Giày

Đồ án thiết kế
- CN Giày
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Đồ án thiết
kế - CN Giày
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Đồ án sản
xuất - CN

Giày
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13DG1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Đồ án sản
xuất - CN

Giày
- Tiết: 7->9

- Lớp:
K13DG1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Đồ án thiết
kế - CN Giày
- Tiết: 1->4

- Lớp:
K13DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

Đồ án thiết
kế - CN Giày
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K13DG2

- GV:Bạch
Văn Lành

HTB

Trung tâm
mượn

- Tiết: 1->4

Trung tâm
mượn

- Tiết: 7->10

Xưởng Thực
hành May

Kỹ thuật may
căn bản -CN

May
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K15MM1 -

nhom 2
- GV:Nguyễn

Thị Lam

Kỹ thuật may
căn bản -CN

May
- Tiết: 7->9

- Lớp:
K15MM1 -

nhom 2
- GV:Nguyễn

Thị Lam

Kỹ thuật may
2

- Tiết: 1->4
- Lớp:

K14MM2
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Kỹ thuật may
2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14MM2
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Đồ án sản
xuất - CN

May
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13MM1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Đồ án sản
xuất - CN

May
- Tiết: 7->9

- Lớp:
K13MM1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Kỹ thuật may
2

- Tiết: 7->10
- Lớp:

K14MM1
- GV:Trương
Thị Nhật Lệ

Đồ án sản
xuất - CN

May
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13MM1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

Đồ án sản
xuất - CN

May
- Tiết: 7->8

- Lớp:
K13MM1

- GV:Lương
Thị Hương

Thảo

HTA

Trung tâm
mượn

- Tiết: 1->4

Trung tâm
mượn

- Tiết: 7->10

C2.4

Đọc – Viết 1
- Tiết: 7->10

- Lớp:
K15HV2
- GV:Lê

Ngọc Sang

Thiết bị - CN
May

- Tiết: 7->17
- Lớp:

K15MM1
- GV:Dương
Cao Thanh

C2.5

Hư hỏng sửa
chữa công

trình
- Tiết: 1->5

- Lớp:
K13XD

- GV:Ngô Phi
Minh

Hư hỏng sửa
chữa công

trình
- Tiết: 7->11

- Lớp:
K13XD

- GV:Ngô
Phi Minh
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